
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số     ngày    tháng    năm     của Hiệu trưởng trường Đại học Công 

nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.) 

Ngành đào tạo: HOTEL MANAGEMENT  

Tên tiếng Anh: Hotel Management  

Mã ngành: 7810201 

Loại hình đào tạo: Full - time 

Khóa đào tạo: K20 

Kế hoạch toàn khóa 

Hotel Management  

STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 
phần 

Số tín chỉ 

Học phần: 

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c) 

Ghi 
chú 

Học kỳ 1 19   

Học phần bắt buộc 19   

1 2120405 
Giáo dục thể chất 1 

Physical Education 1 
 2(0,4,4)   

2 2112013 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Political Economics of Marxism and 

Leninism 

 2(2,0,4)   

3 2110508 
Kỹ năng giao tiếp * 

Communication skills 
 3(2,2,6)   

4 2131678 
Pháp luật đại cương 

General laws 
 3(3,0,6)   

5 2110168 
Quản trị du lịch 

Tourism Management 
 3(3,0,6)   

6 2107483 
Quản trị học * 

Fundamentals of Management 
 3(2,2,6)   

7 2112012 
Triết học Mác - Lênin 

Philosophy of Marxism and Leninism 
 3(3,0,6)   

Học kỳ 2 24   

Học phần bắt buộc 21   

1 2112014 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 
 2(2,0,4) 2112012(a)  

2 2120503 

Giáo dục Quốc phòng và An Ninh 

National Defence Education and 

Security 

 8(6,4,16)   

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 
phần 

Số tín chỉ 

Học phần: 

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c) 

Ghi 
chú 

3 2120406 
Giáo dục thể chất 2 

Physical Education 2 
 2(0,4,4)   

4 2110633 
Quản trị khách sạn 

Hotel Management 
 3(3,0,6)   

5 2111108 
Tiếng Anh 1 

English 1 
 3(3,0,6)   

6 2113430 
Toán cao cấp 

Calculus 
 3(3,0,6)   

Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   

1 2101777 

Công nghệ thông tin trong chuyển đổi 

số 

Information Technology in Digital 

Transformation 

 3(3,0,6)   

2 2113436 

Hàm phức và phép biến đổi Laplace 

Complex Analysis and Laplace 

Transform 

 3(3,0,6)   

3 2113438 
Logic học 

Logics 
 3(3,0,6)   

4 2113435 
Phương pháp tính 

Numerical Analysis 
 3(3,0,6)   

5 2113434 
Toán ứng dụng 

Applied Mathematics 
 3(3,0,6)   

Học kỳ 3 20   

Học phần bắt buộc 17   

1 2107562 
Kinh tế học 

Economics 
 3(3,0,6)   

2 2127402 
Nguyên lý kế toán 

Principles of Accounting 
 3(3,0,6)   

3 2110463 
Quản trị tiền sảnh 

Front Office Management 
 3(2,2,6)  2 

4 2111188 
Tiếng Anh 2 

English 2 
 3(3,0,6) 2111108(b)  

5 2112005 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
 2(2,0,4) 2112012(a)  

6 2110402 
Văn hóa ẩm thực 

Gastronomy Culture 
 3(3,0,6)   

Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   



STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 
phần 

Số tín chỉ 

Học phần: 

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c) 

Ghi 
chú 

1 2112011 

Âm nhạc – Nhạc lý và Guitar căn bản 

* 

Music - Music Theory and Guitar 

Basics 

 3(1,4,6)   

2 2111491 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Introduction to Vietnamese Culture 
 3(3,0,6)   

3 2106529 
Hội họa * 

Fine Art 
 3(1,4,6)   

4 2101727 

Kỹ năng sử dụng bàn phím và thiết bị 

văn phòng 

Using keyboard and office equipment 

skills 

 3(2,2,6)   

5 2123800 
Môi trường và con người * 

Environment and Human 
 3(2,2,6)   

6 2110585 
Tâm lý học đại cương * 

Psychology 
 3(2,2,6)   

7 2111492 
Tiếng Việt thực hành 

Vietnamese Language in Use 
 3(3,0,6)   

8 2113439 
Xã hội học 

Sociology 
 3(3,0,6)   

Học kỳ 4 24   

Học phần bắt buộc 18   

1 2112015 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

History of Vietnamese Communist 

Party 

 2(2,0,4) 2112012(a)  

2 2131510 
Luật Kinh doanh * 

Business Law 
 3(2,2,6)   

3 2110641 
Quản trị Buồng 

Hotel Housekeeping Management 
 3(2,2,6)  1 

4 2110674 
Quản trị nhà hàng  

Restaurant management 
 4(2,4,8)   

5 2110635 

Quản trị sự kiện và hội nghị 

Conference and Event Management in 

Tourism 

 3(2,2,6)   

6 2108456 
Tài chính doanh nghiệp 

Corporate Finance  
 3(3,0,6) 2127402(a)  

Học phần tự chọn 6   

Nhóm 1 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   

1 2101787 
An toàn và bảo mật thông tin 

Information security and safe 
 3(2,2,6)   



STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 
phần 

Số tín chỉ 

Học phần: 

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c) 

Ghi 
chú 

2 2110645 
Hệ thống thông tin quản lý  

Management Information System 
 3(2,2,6)   

3 2110681 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết 

định 

Problem solving and decision making 

skills 

 3(2,2,6)   

4 2110682 
Kỹ năng quản trị cảm xúc 

Emotional management skills 
 3(2,2,6)   

5 2108677 

Tiền số và công nghệ Blockchain 

Digital Currencies and Blockchain 

Technology 

 3(2,2,6)   

6 2101786 
Trí tuệ nhân tạo 

Artificial Intelligence 
 3(2,2,6)   

7 2108678 

Trực quan hoá báo cáo trong kinh 

doanh 

Data Visualization in Business 

 3(2,2,6)   

8 2108679 

Tự động hoá quy trình kinh doanh 

Robotic Process Automation in 

Business 

 3(2,2,6)   

Nhóm 2 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   

1 2110574 
Đàm phán trong kinh doanh quốc tế * 

Negotiation in International Business 
 3(2,2,6)   

2 2110510 
Kỹ năng hoạt náo * 

Cheerleading skills 
 3(2,2,6)   

3 2110646 
Kỹ năng phát triển năng lực số * 

Digital Capacity Development Skills 
 3(2,2,6)   

4 2110647 
Kỹ năng tư duy sáng tạo * 

Creative thinking skills 
 3(2,2,6)   

Học kỳ 5 19   

Học phần bắt buộc 16   

1 2110675 
Quản trị bar và đồ uống  

Bar and beverage management 
 4(2,4,8)   

2 2110617 

Quản trị rủi ro trong Du lịch - Nhà 

hàng - Khách sạn * 

Risk Management in Tourism and 

Hospitality Industry 

 3(2,2,6)   

3 2110606 

Sales và Marketing trong Du lịch - 

Nhà hàng - Khách sạn * 

Hospitality Sales and Marketing 

 3(2,2,6)   



STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 
phần 

Số tín chỉ 

Học phần: 

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c) 

Ghi 
chú 

4 2110654 

Thuật ngữ chuyên ngành Khách sạn 

Terminology specialized in  

Hospitality 

 3(3,0,6)   

5 2110634 

Ứng dụng thương mại điện tử trong 

kinh doanh khách sạn * 

Applied E-Commerce in Hotel 

Industry 

 3(2,2,6)   

Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   

1 2110639 
An ninh an toàn trong khách sạn * 

Safety and Security in Hotel 
 3(2,2,6)   

2 2110596 
Pháp luật trong du lịch 

Law in tourism 
 3(3,0,6)   

3 2110599 

Phong tục tập quán lễ hội truyền 

thống Việt Nam * 

Traditional Vietnamese Customs and 

Festivals 

 3(2,2,6)   

4 2110600 

Quản trị kinh doanh dịch vụ giải trí 

trong khách sạn * 

Leisure and Recreation Services 

Management in Hotel 

 3(2,2,6)   

5 2110611 

Quản trị quan hệ khách hàng trong 

kinh doanh Nhà hàng- Khách sạn * 

Relationship Customer Management 

in Restaurant and Hotel 

 3(2,2,6)   

6 2110589 
Quản trị sự kiện và Team building * 

Event management and Team building 
 3(2,2,6)   

7 2110579 

Quản trị tài chính Nhà hàng – khách 

sạn 

Financial Management in Restaurant 

and Hotel 

 3(3,0,6)   

Học kỳ 6 24   

Học phần bắt buộc 15   

1 2110638 
Giám sát khách sạn * 

Hotel Supervision 
 3(2,2,6) 

2110633(a) 

2110641(a) 

2110463(a) 

 

2 2113433 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học 

Research Methodology 

 2(2,0,4)   

3 2110644 
Quản lý dịch vụ Spa 

Spa Services Management 
 3(2,2,6)   



STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 
phần 

Số tín chỉ 

Học phần: 

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c) 

Ghi 
chú 

4 2110678 
Quản trị khu liên hợp  

 
 3(2,2,6)   

5 2110677 

Xây dựng dự án kinh doanh dịch vụ 

lưu trú 

 

 4(2,4,8)   

Học phần tự chọn 9   

Nhóm 1 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   

1 2110582 
Du lịch cộng đồng * 

Community Tourism 
 3(2,2,6) 2110168(a)  

2 2110534 
Du lịch quốc tế 

Tourism International 
 3(2,2,6) 2110168(a)  

3 2127611 
Nguyên lý thống kê 

Principles of Statistics 
 3(2,2,6)   

4 2110504 
Quản trị lữ hành * 

Travel Agency Management 
 3(2,2,6) 2110168(a)  

5 2110601 
Quản trị tàu du lịch * 

Cruise Ship Management 
 3(2,2,6)   

6 2108470 
Thuế 

Taxation 
 3(3,0,6)   

7 2110548 
Văn hóa đa quốc gia * 

Multination Cultures 
 3(2,2,6)   

8 2110580 
Văn hoá du lịch 

Culture in tourism 
 3(3,0,6)   

Nhóm 2 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   

1 2110652 
Chiến lược marketing số * 

Digital Marketing Strategy 
 3(2,2,6)   

2 2110643 

Quản trị chất lượng dịch vụ Nhà hàng 

- Khách sạn * 

Service Quality Management in Hotel 

and Restaurant 

 3(2,2,6)   

3 2110581 

Quản trị chiến lược trong tổ chức du 

lịch 

Strategic Management in tourism 

organization 

 3(3,0,6)   

4 2110619 

Quản trị thương hiệu Nhà hàng - 

Khách sạn * 

Restaurant and Hotel Brand 

Management 

 3(2,2,6)   



STT 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Mã học 
phần 

Số tín chỉ 

Học phần: 

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c) 

Ghi 
chú 

5 2110642 
Quản trị tòa nhà 

Building Management 
 3(3,0,6)   

Nhóm 3 

(Sinh viên chọn 1 trong các học phần sau đây) 
3   

1 2107561 
Khởi sự kinh doanh * 

Entrepreneurship 
 3(2,2,6)   

2 2107560 
Quản trị khởi nghiệp * 

Startup Management 
 3(2,2,6)   

3 2107515 
Ý tưởng khởi nghiệp * 

Ideas for Start-up 
 3(2,2,6)   

Học kỳ 7 10   

Học phần bắt buộc 10   

1 2199451 

Chứng chỉ Tiếng Anh 

Certificate of English Language 

Proficiency 

 0(0,0,0)   

2 2199406 
Chứng chỉ tin học 

Certificate of Informatics 
 0(0,0,0)   

3 2110676 

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành 

Quản trị khách sạn 

Graduation thesis for Hotel 

Management 

 5(0,10,10) 2110655(c)  

4 2110655 

Thực tập doanh nghiệp chuyên ngành 

Quản trị khách sạn 

Internship 

 5(0,10,10) 
2110633(a) 

2110638(a) 
 

8. Hướng dẫn thực hiện: 

Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau: 

8.1 Đối với các đơn vị đào tạo 

• Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương 

trình. 

• Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên  

để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.  

• Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương 

trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.  

• Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương 

trình. 

• Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học 

phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các 

học phần tự chọn. 



8.2 Đối với giảng viên 

• Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu 

kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học 

phù hợp. 

• Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một 

tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. 

• Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn 

sinh viên làm tiểu luận, bài tập theo nhóm…, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết 

trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và 

hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch. 

8.3 Đối với sinh viên 

• Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. 

• Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. 

• Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. 

• Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, 

tham dự đầy đủ các buổi seminar. 

• Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc 

tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. 

• Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá 

8.4 Kiểm tra, đánh giá 

Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp 

và ở nhà. 

Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Giảng viên phải thực hiện đúng theo quy chế của học chế tín chỉ. 

Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá 

 


